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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B     m      u n  N    

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. B  Võ       an    u 

2. B  Lê     K an  

- Thư ký phiên tòa: B     m       u Hu  n –     ký  òa án n ân dân  u ện 

Hóc Môn,    Hồ C í Min . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn tham gia phiên toà: B  

B i      âm – Kiểm sát viên. 

 rong ng   27 t áng 6 năm 2025, t i trụ sở  òa án n ân dân  u ện Hóc Môn 

xét xử sơ t ẩm công k ai vụ án  ôn n ân gia đìn  t ụ lý số 1754/2024/ LS -HNGĐ 

ng   12 t áng 12 năm 2024 v  việc “L   ôn” t eo  u ết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

190/2025/ ĐXXS -HNGĐ ng   05/5/2025 v   u ết đ n   oãn p iên tòa số 

171/2025/ ĐS -HNGĐ ng   02/6/2025, giữa các đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Phan Thanh H, sin  năm 1971 có m t  

Đ a c ỉ t  ờng trú: Số B, ấp  , xã  ,  u ện H,    Hồ C í Min . 

2. Bị đơn: Bà Ngu ễn     Hồng X, sin  năm 1978 v ng m t  

Đ a c ỉ t  ờng trú: Số B ấp M, xã  ,  u ện H,    Hồ C í Min  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo đơn  h i  i n    n t   hai   iên   n   y   i  hai   iên   n v   i m t a vi c 

giao nộp  ti p c n  c ng  hai ch ng c    iên   n  h ng ti n h nh hòa gi i đ  c c ng 

các t i  i u  ch ng c  có t ong hồ sơ vụ án v  tại phiên tòa  nguyên đơn  ng Phan 

Thanh H trình bày:  

Ông Phan Thanh H và bà Ngu ễn     Hồng X tự ngu ện c ung sống với n au 

v  có đăng ký kết  ôn ng   28/01/2003 t i Ủ  ban n ân dân xã  ,  u ện H,    Hồ 

Chí Minh.   ời gian đầu kết  ôn, vợ c ồng c ung sống   n  p úc. N  ng sau đó giữa 

vợ c ồng t  ờng p át sin  mâu t uẫn, ngu ên n ân do ông Phan Thanh H và bà 

Ngu ễn     Hồng X bất đồng quan điểm sống, tín  tìn  k ông p    ợp. Mâu t uẫn vợ 

c ồng luôn ga  g t do  a  tran  cãi v  xúc p  m n au, d  đã n i u lần ngồi l i nói 

c u ện để  òa giải với n au n  ng k ông có kết quả.    năm 2017, b  Ngu ễn     
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Hồng X k ông muốn c ung sống c ng ông Phan Thanh H nên bà X và ông H sống l  

t ân t  đó đến na . Na  ông Phan Thanh H n ận t ấ  k ông còn tìn  cảm  êu t  ơng 

bà Ngu ễn     Hồng X, vợ c ồng đã sống l  t ân n i u năm, k ông quan tâm, c ăm 

sóc lẫn n au, mục đíc   ôn n ân k ông đ t đ ợc, cu c sống  ôn n ân quá mệt m i, áp 

lực, k ông t ể kéo d i t êm đ ợc nữa nên ông H  êu cầu  òa án c o ông Hải l  H1 

với b Xuân.  

V  con c ung: Có 02 con c ung tên   an     Min  H2 (sinh ngày 11/11/2012), 

Phan Thanh T (sinh ngày 24/11/2003 - đã tr ởng t  n  . K i l   ôn ông  an   an  

Hảicầu đ ợc trực tiếp nuôi con c ung   an     Min  H2, k ông  êu cầu b   Ngu ễn 

    Hồng X1 ti n nuôi con. Hiện na  ông H l  ng ời trực tiếp nuôi d ỡng các con 

chung. Các con k i sống c ng ông H đ u có  ọc lực tốt, môi tr ờng sống ổn đ n . 

Ngoài ra ông H có công việc, có t u n ập ổn đ n , có đủ đi u kiện để c ăm sóc, nuôi 

d ỡng, đảm bảo cu c sống tốt c o các con. 

V  t i sản c ung v  nợ c ung:  ng Phan Thanh H khai không có nên không 

 êu cầu  òa án giải qu ết.  

V  phía b  đơn bà Ngu ễn     Hồng X: Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa 

án đã tống đ t hợp lệ Giấy triệu tập; Thông báo v  phiên họp kiểm tra việc giao n p, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; Quyết đ n  đ a vụ án ra xét xử; Quyết đ nh 

hoãn phiên tòa cho bà Ngu ễn     Hồng X n  ng bà Ngu ễn     Hồng X v ng m t 

không lý do, k ông cung cấp lời k ai, k ông đ a ra ý kiến,  êu cầu. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn phát biểu ý 

kiến: 

- V  t ủ tục tố tụng dân sự:  rong quá trìn  giải qu ết vụ án,  òa án n ân dân 
 u ện Hóc Môn đã tuân t ủ đúng p áp luật tố tụng dân sự v  t ụ lý vụ án, xác đ n  t  

các  đ ơng sự, t u t ập c ứng cứ,  òa giải v  t ời   n gửi  ồ sơ đến Viện kiểm sát, 

tống đ t đầ  đủ các văn bản tố tụng.   i p iên tòa, H i đồng xét xử áp dụng, tuân t ủ 

đúng trìn  tự t ủ tục tố tụng, n ững ng ời t am gia tố tụng c ấp   n  đúng v  đầ  đủ 

qu  đ n  p áp luật tố tụng dân sự.  

- V  n i dung vụ án: Đ  ng   H i đồng xét xử c ấp n ận  êu cầu k ởi kiện của 
ngu ên đơn ông Phan Thanh H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN:
 

Sau k i ng iên cứu các t i liệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án v  căn cứ v o 

kết quả tran  tụng t i p iên tòa, H i đồng xét xử n ận đ n : 

[1] V  quan  ệ tran  c ấp v  t ẩm qu  n giải qu ết vụ án: Đâ  l  tran  c ấp l  

 ôn v  b  đơn c  trú t i  u ện H,    Hồ C í Min  nên t u c t ẩm qu  n giải qu ết 

của  òa án n ân dân  u ện Hóc Môn,    Hồ C í Min  t eo qu  đ n  t i k oản 1 

Đi u 28; điểm a, k oản 1 Đi u 35; điểm a k oản 1 Đi u 39 B  luật tố tụng dân sự năm 

2015.  

[2]  o  án đã triệu tập, tống đ t  u ết đ n  đ a vụ án ra xét xử v   u ết đ n  

 oãn p iên tòa  ợp lệ n  ng b  đơn bà Ngu ễn     Hồng X đ u v ng m t k ông lý do 

k ông vì sự kiện bất k ả k áng  o c trở ng i k ác  quan. Vì vậ ,  o  án vẫn tiến 

  n  xét xử v ng m t b  đơn t eo qu  đ n  t i Đi u 227, Đi u 228 B  luật tố tụng dân 

sự năm 2015. 
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[3] B  đơn bà Ngu ễn     Hồng X k ông n p t i liệu, c ứng cứ v  văn bản ý 

kiến của mìn  đối với  êu cầu của ngu ên đơn để bảo vệ qu  n v  lợi íc   ợp p áp 

của mìn  nên b  đơn p ải c  u  ậu quả của việc k ông đ a ra đ ợc c ứng cứ  o c 

k ông đ a ra đủ c ứng cứ t eo qu  đ n  t i Đi u 91 của B  luật  ố  ụng dân sự.  òa 

án căn cứ t i liệu c ứng cứ ngu ên đơn đã giao n p v   òa án đã t u t ập t eo k oản 

1 Đi u 96 của B  luật  ố tụng dân sự để xét xử vụ án. 

[4] V  quan  ệ  ôn n ân: Ông Phan Thanh H và b  Ngu ễn     Hồng X c ung 

sống với n au có đăng ký kết  ôn. Căn cứ Giấ  c ứng n ận kết  ôn số 52, qu ển số 

01/2003 do Ủ  ban n ân dân xã  ,  u ện H,    Hồ C í Minh cấp ng   28/01/2003 t ì 

đủ cơ sở xác đ n  quan  ệ  ôn n ân giữa ông Phan Thanh H và bà Ngu ễn     Hồng 

X l   ôn n ân  ợp p áp. 

[5] Xét  êu cầu l   ôn của ông Phan Thanh H:  rong quá trìn   òa án giải 

qu ết vụ án, b  đơn b  Ngu ễn     Hồng X v ng m t k ông có lý do, k ông cung cấp 

lời k ai, k ông giao n p t i liệu c ứng cứ, k ông đ a ra ý kiến,  êu cầu nên H i đồng 

xét xử căn cứ v o các t i liệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án v  lời k ai của ngu ên 

đơn ông Phan Thanh H để l m cơ sở giải qu ết vụ án.   eo n   lời k ai của ông Phan 

Thanh H thì ông H và bà X bất đồng quan điểm sống, tín  tìn  k ông p    ợp. Mâu 

t uẫn vợ c ồng luôn ga  g t do  a  tran  cãi v  xúc p  m n au, d  đã n i u lần ngồi 

l i nói c u ện để  òa giải với n au n  ng k ông có kết quả.    năm 2017, b  X 

k ông muốn c ung sống c ng ông H nên bà X và ông H sống l  t ân t  đó đến na . 

[6] Sau k i t ụ lý vụ án,  òa án đã triệu tập  ợp lệ b  Ngu ễn     Hồng X 

n i u lần để  òa giải cũng n   t am gia tố tụng t i p iên tòa n  ng b  Ngu ễn     

Hồng X vẫn k ông đến  òa án t am gia  òa giải, t am gia p iên tòa. Vì vậ ,  òa án 

k ông t ể tiến   n   òa giải để vợ c ồng trở v  sống c ung với n au. Đi u n   cũng 

t ể  iện b  Ngu ễn     Hồng X k ông có t iện c í   n g n   n  p úc gia đìn  với 

ông Phan Thanh H.   eo qu  đ n  t i Đi u 19 Luật  ôn n ân v  gia đìn  năm 2014 t ì 

vợ c ồng p ải có ng ĩa vụ c ung sống với n au,  êu t  ơng, quan tâm c ăm sóc, giúp 

đỡ n au, c ng c ia sẻ v  t ực  iện các công việc của gia đìn ... Hiện na , ông Phan 

Thanh H xác đ n  tìn  cảm vợ c ồng k ông còn, mâu t uẫn đã trầm trọng v  k ông 

t ể tiếp tục sống c ung với b  Ngu ễn     Hồng X, vợ c ồng đã sống l  t ân t  năm 

2017 đến na .    đó, H i đồng xét xử n ận đ n   ôn n ân của ông Phan Thanh H và 

bà Ngu ễn     Hồng X đang ở trong tìn  tr ng trầm trọng, đời sống c ung k ông t ể 

kéo d i, mục đíc   ôn n ân k ông đ t đ ợc. H i đồng xét xử căn cứ Đi u 51, Đi u 56 

Luật Hôn n ân v  gia đìn  để c ấp n ận c o ông Phan Thanh H đ ợc l   ôn với b  

Ngu ễn     Hồng X. 

[7] V  con chung: Ông Phan Thanh H và bà Ngu ễn     Hồng X có 02 con 

chung tên Phan Thanh T (sinh ngày 24/11/2003 - đã tr ởng t  n   v    an     Min  

H2 (sinh ngày 11/11/2012). Phan Thanh T đã tr ởng t  n  đủ 18 tuổi nên H i đồng 

xét xử k ông xem xét. Xét  êu cầu của ông Phan Thanh H3 tiếp nuôi con c ung Phan 

    Min  H2, H i đồng xét xử n ận đ n  ông Phan Thanh H có công việc ổn đ n , 

kin  tế ổn đ n , có t ể nuôi con đồng t ời trẻ H2 đ ợc ông H trực tiếp c ăm sóc, nuôi 

d ỡng, đ a đón con đi  ọc   ng ng  , c áu đã ổn đ n  v  đi u kiện sống, p át triển v  

t ể c ất, tin  t ần. Bản t ân c áu H2 cũng có ngu ện vọng đ ợc tiếp tục ở với ông H 

sau k i c a mẹ l   ôn. Xét t ấ  k ông cần t iết p ải xáo tr n cu c sống của trẻ H2, và 

việc tiếp tục giao trẻ H2 cho ông Phan Thanh H nuôi d ỡng sẽ p    ợp với sự p át 

triển tâm sin  lý của trẻ v  p    ợp với các qu  đ n  t i Đi u 81 Luật Hôn n ân v  gia 
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đìn  nên H i đồng xét xử c ấp n ận.  

[8] V  cấp d ỡng nuôi con:  ng Phan Thanh H k ông  êu cầu b  Ngu ễn     

Hồng X cấp d ỡng ti n nuôi con nên H i đồng xét xử k ông xem xét.  

[9] V  t i sản c ung:  ng Phan Thanh H k ai k ông có, k ông  êu cầu  òa án 

giải qu ết nên H i đồng xét xử k ông xem xét. 

[10] V  nợ c ung:  ng Phan Thanh H k ai k ông có nên H i đồng xét xử 

không xem xét. 

[11] Xét ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát t am gia p iên tòa đ  ng   H i đồng 

xét xử c ấp n ận  êu cầu k ởi kiện của ngu ên đơn l  có căn cứ nên c ấp n ận. 

[12] V  án p í: Án p í  ôn n ân v  gia đìn  sơ t ẩm l  300.000 đồng, b  Lê 

      ú  C, n p t i C i cục t i   n  án dân sự có t ẩm qu  n. 

[13] V  qu  n k áng cáo: Đ ơng sự có qu  n k áng cáo t eo qu  đ n  t i Đi u 

271 v  k oản 1 Đi u 273 của B  luật tố tụng dân sự. 

Vì các  ẽ  t ên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Đi u 28, Đi u 35, Đi u 39, Đi u 91, Đi u 227, Đi u 228, Đi u 271 

v  k oản 1 Đi u 273 B  luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ các Đi u 51, 56, 58, 81, 82, 83, 84 Luật Hôn n ân v  Gia đìn  năm 

2014; 

Căn cứ Luật t i   n  án dân sự năm 2008  đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2014 ;   

Căn cứ K oản 5 Đi u 27 Ng   qu ết số 326/2016/UB V H ng   30/12/2016 

của Ủ  ban t  ờng vụ  uốc   i qu  đ n  v  mức t u, miễn, giảm, t u, n p, quản lý v  

sử dụng án p í v  lệ p í tòa án; Dan  mục án p í, lệ p í tòa án đ ợc ban   n  kèm 

t eo Ng   qu ết số 326/2016/UB V H14 ng   30/12/2016. 

 u ên xử: 

1. V  quan  ệ  ôn n ân: C ấp n ận c o ông Phan Thanh H đ ợc l   ôn với b  

Ngu ễn     Hồng X. 

2. V  con c ung: Có 02 con chung tên Phan Thanh T (sinh ngày 24/11/2003 - 

đã tr ởng t  n   v    an     Min  H2 (sinh ngày 11/11/2012). 

Giao con chung   an     Min  H2 cho ông Phan Thanh H trực tiếp trông nom, 

c ăm sóc, nuôi d ỡng v  giáo dục. 

  m  oãn ng ĩa vụ cấp d ỡng nuôi con đối với b  Ngu ễn     Hồng X c o đến 

k i có đơn  êu cầu.  

Ng ời k ông trực tiếp nuôi con có qu  n t ăm nom, c ăm sóc, giáo dục con 

c ung, k ông ai đ ợc cản trở  o c gâ  ản    ởng xấu đến qu  n n  . Ng ời k ông 

trực tiếp nuôi con l m dụng việc t ăm nom để cản trở  o c gâ  ản    ởng xấu đến 

việc trông nom, c ăm sóc, nuôi d ỡng, giáo dục con t ì ng ời trực tiếp nuôi con có 

qu  n  êu cầu  òa án   n c ế qu  n t ăm nom con của ng ời đó. Vì lợi íc  của con 

c ung, t eo  êu cầu của c a, mẹ  o c cá n ân, tổ c ức t eo qu  đ n  t i k oản 5 Đi u 

84, k oản 2 Đi u 116 của Luật  ôn n ân v  gia đìn  năm 2014,  òa án có t ể qu ết 

đ n  t a  đổi ng ời trực tiếp nuôi con  o c việc cấp d ỡng nuôi con. 
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3. V  t i sản c ung:  ng Phan Thanh H k ai k ông có, k ông  êu cầu  òa án 

giải qu ết nên H i đồng xét xử k ông xem xét. 

4. V  nợ c ung:  ng Phan Thanh H k ai k ông có nên H i đồng xét xử k ông 

xem xét. 

5. V  án p í  ôn n ân gia đìn :  ng Phan Thanh H p ải n p 300.000 đồng án 

p í sơ t ẩm v  đ ợc tr  v o số ti n t m ứng án p í l  300.000 đồng m  ông Phan 

Thanh H đã n p t eo biên lai số 0047731 ng   12/12/2024 của C i cục   i   n  án 

dân sự  u ện Hóc Môn,    Hồ C í Min .  ng Phan Thanh H đã n p đủ án p í. 

6. V  qu  n k áng cáo:  

Ngu ên đơn có m t t i p iên tòa đ ợc qu  n k áng cáo, Viện kiểm sát c ng 

cấp đ ợc qu  n k áng ng   bản án trong t ời   n 15 ng   kể t  ng   tu ên án.  

B  đơn k ông có m t t i p iên tòa đ ợc qu  n k áng cáo trong t ời   n 15 

ng   kể t  ng   n ận đ ợc bản án  o c bản án đ ợc niêm  ết. 

 r ờng  ợp bản án, qu ết đ n  đ ợc t i   n  t eo qu  đ n  t i Đi u 2 Luật t i 

  n  án dân sự t ì ng ời đ ợc t i   n  án dân sự, ng ời p ải t i   n  án dân sự có 

qu  n t  a t uận t i   n  án, qu  n  êu cầu t i   n  án, tự ngu ện t i   n  án  o c 

b  c ỡng c ế t i   n  án t eo qu  đ n  t i các Đi u 6,7 v  9 Luật t i   n  án dân sự; 

t ời  iệu t i   n  án t eo qu  đ n  t i Đi u 30 Luật t i   n  án dân sự. 

 

 

 

 

Nơi nhận : 

- Các đ ơng sự; 

- VKSND  u ện Hóc Môn; 

- C i cục  HADS  u ện Hóc Môn; 

- UBND xã  ân Xuân,  u ện Hóc  

Môn,    Hồ C í Min   GCN kết  

 ôn số 52 ng   28/01/2003  

- L u:  ồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

Phạm Th  Q  nh Nh  


